
Lúa mì
(Wheat)

Ngày 14/05/2025 Trình bày: Ms.Việt



Tổng quan về Lúa mì

Các loại Lúa mì và tính chất

Giá trị dinh dưỡng

Tỷ lệ sử dụng trong Thức ăn chăn nuôi

Sản lượng Lúa mì trên toàn Thế giới

NỘI DUNG



Tổng quan về Lúa mì

Lúa mì là nguyên liệu thiế t
yếu dùng trong sản xuấ t

thức ăn chăn nuôi.



Có rấ t nhiề u loại Lúa mì trên thế  giới như: Lúa mì Cứng, Lúa mì

Mề m đỏ, trắ ng. Lúa mì vụ Đông và vụ Xuân,..Nhưng tấ t cả cũng sẽ

chia vào 2 chủng loại là:

*Lúa mì dùng cho người (Milling Wheat)

*Lúa mì dùng cho sản xuấ t thức ăn chăn nuôi (Feed Wheat)

Trung bình sản lượng Lúa mì Feed chiếm khoảng 17% tổng lượng

thế  giới.

Chủng loại Lúa mì:



Moisture: 14% max 
Test weight: 72 kg/hl min 
Foreign material: 2% max
Vomitoxin: 2 ppm max
Aflatoxin: 30 ppb max
Protein: 10.5 % min

Chỉ tiêu Lúa mì dùng trong SX TĂCN



Xuất xứ Chỉ tiêu chuẩn Kết quả thực tế (CA)

Úc/Mỹ

Moisture: 14% max 
Test weight: 76 kg/hl min 
Foreign material: 2% max
Vomitoxin: 2 ppm max 
Aflatoxin: 30 ppb max

Moisture: 10.5%  
Test weight: 81.6 kg/hl
Foreign material: 0.3%
Vomitoxin: <2 ppm
Aflatoxin: <30 ppb

EU

Moisture: 14% max 
Test weight: 72 kg/hl min 
Foreign material: 2% max
Vomitoxin: 2 ppm max 
Aflatoxin: 30 ppb max
Protein: 10.5 % min

Moisture: 10.7% 
Test weight: 80 kg/hl 
Foreign material: 0.47%
Vomitoxin: <0.05 ppm
Aflatoxin: <2 ppm
Protein: 10.72 %

SA

Moisture: 14% max 
Test weight: 72 kg/hl min 
Foreign material: 2% max
Vomitoxin: 4 ppm max
 Aflatoxin: 30 ppb max
Protein: 10.5 % min

Moisture: 12.15% 
Test weight: 75.45 kg/hl 
Foreign material: 0.22%
Vomitoxin: <2 ppm 
Aflatoxin: <20 ppb
Protein: 15.44 % 

So sánh
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Carbohydrate (khoảng 60-70%) cung
cấp nguồn năng lượng chính.

Protein (10-12%) giúp xây dựng cơ bắp
và tăng trưởng.

Chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa.
Vitamin và khoáng chất như vitamin
nhóm B, sắt, kẽm, giúp tăng sức đề

kháng.

Giá trị dinh dưỡng của Lúa mì
Lúa mì là nguyên liệu thuộc nhóm Cung Năng Lượng



TỶ LỆ SỬ DỤNG

Gia súc, gia cầ m:

có thể dùng đến 50%

Động vật nhai lại:

có thể dùng đến 30%

Tùy thuộc thời điểm và giá nguyên liệu



Năm Úc Mỹ Canada Ukraine Brazil Nga Tổng Cộng

2021 2.5 0.8 0.6 0.1 0.1 0.1 4.2

2022 2.7 1.1 0.6 0.1 0.1 0.1 5.0

2023 2.5 1.2 0.8 0.1 0.1 0.1 5.5

2024 1.2 0.5 0.3 1.5 1.2 0.5 5.7

Sản lượng Lúa mì nhập khẩu vào Việt Nam
ĐVT: triệu tấ n



Thị trường Việt Nam từ năm 2021-2023 sử dụng
nguồ n Lúa mì Úc nhiề u nhấ t nhưng bắ t đầ u từ
cuố i 2023 đầ u 2024 đã chuyển qua sử dụng Lúa
mì nguồ n Châu Âu và Nam Mỹ. Từ 2024 đến nay
thị trường đã hoàn toàn chấp nhận Lúa mì EU/SA
vì đã có giải pháp cho đặc tính hàm lượng
Vomitoxin khá cao ~2ppm và yêu thích vì protein
cao hơn Lúa mì Úc ~17%



Tỉ lệ Lúa mì Milling và Feed nhập khẩu vào Việt Nam



Thank you!
Cảm ơn Thầy và các Anh, Chị đã lắng nghe.


